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[bookmark: _GoBack]ĐS6-C2-CD4. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
PHIẾU SỐ 1
Dạng 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a. 

b.  

c. 

d. 


Bài 2: Tính tổng ;  biết:




Bài 3: Tính:

a. 

b.  

c. 

Bài 4: Tính tổng các số nguyên  biết:

a. 

b.  
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức 
Bài 5: Tính giá trị biểu thức: 


a.   biết 


b.  biết  


c.    biết  
Bài 6: Tính giá trị biểu thức: 

a. 

b. 
Dạng 3: So sánh

Bài 7: Điền dấu  vào chỗ trống:

a. 

b. 


c. 
Bài 8: So sánh và rút ra nhận xét:


a. với 


b. với 


Bài 9:  So sánh  và 

a. 

b. 
Dạng 4: Bài toán thực tế


Bài 10: Một công ty nhập khẩu hàng đông lạnh cần bảo quản trữ đông khối lượng hàng hóa ở một nhiệt độ cố định nào đó. Do khối lượng hàng hóa nhiều hơn dự kiến nên công ty phải giảm nhiệt độ xuống thêm thì nhiệt độ lúc này là . Hỏi nhiệt độ cố định ban đầu để bảo quản khối hàng đông lạnh là bao nhiêu?


Bài 11: Công ty X năm 2016 làm ăn thua lỗ tổng số tiền triệu đồng. Trong năm 2017 công ty tiếp tục lỗ tăng  triệu đồng. Hỏi trong 2  năm đó công ty đã bị mất tất cả bao nhiêu tiền?
Bài 12: Nhà bác học Ác – si – mét mất năm 212 trước Công nguyên,  biết rằng ông thọ 75 tuổi. Hỏi ông sinh năm nào?
Bài 13: 
Khí hậu Mát-xcơ-va!
[image: ]
Bảng trên đây là dữ liệu khí hậu Mát-xcơ-va, thủ đô của nước Nga từ năm 1981 đến năm 2010. Có thể thấy nhiệt độ cao kỷ lục đo được là 38,20C, trong khi đó nhiệt độ thấp kỷ lục đo được là -42,20C.
Nhiệt độ ở Mát-xcơ-va vào một buổi trưa là -30C. Hỏi nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là bao nhiêu độ C, biết nhiệt độ giảm 40C so với buổi trưa?
HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a. 

b.   

c. 

d.  

   


Bài 2: Tính tổng ;  biết:



Số số hạng = 


=>  





=> 

Số số hạng = 



=> 
Bài 3: Tính:

a. 

b.  

c. 

Bài 4: Tính tổng các số nguyên  biết:

a. 

=> 

Tổng = 

b.  
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức 
Bài 5: Tính giá trị biểu thức: 


a.   biết 


Thay  vào  ta được: 




b.  biết  


Thay  vào  ta được: 




c.   biết 



Vì  nên và 


+ TH1: Thay   vào   ta được: 




+ TH2: Thay  vào ta được: 


Bài 6: Tính giá trị biểu thức: 
[image: LoGoTHCS5]
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a.   



b. 


Dạng 3: So sánh

Bài 7: Điền dấu  vào chỗ trống:

a.  

Ta có:   

=> 

b.             

Ta có 

=>


c. 

Ta có: 



  => 
Bài 8: So sánh và rút ra nhận xét:


a.  với 

Có: 



=>


b.  với 

Có: 



=>


Bài 9:  So sánh  và 

  



 


=>  

   

 

=> 


Có  => 
Dạng 4: Bài toán thực tế

Bài 10: Gọi nhiệt độ ban đầu để trữ đông hàng hóa là 

Theo đề bài ta có: 

Ta thấy 

=>

Đ.s: 
Bài 11: Trong 2  năm đó công ty X đã bị mất tất cả số tiền:

(triệu đồng)

Đ.s: triệu đồng


Bài 12:  Nhà bác học Ác – si – mét mất năm  trước công nguyên => Ông mất năm 

Ông thọ  tuổi nên năm sinh của Ác – si – mét là:

 	
( Nhà bác học Ác – si – mét sinh năm 287 trước công nguyên)


Bài 13: Coi nhiệt độ giảm C là C

Khi đó nhiệt độ ở Mát-xcơ-va buổi chiều cùng ngày là: C.
PHIẾU SỐ 2
Dạng 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 1: Tính:
a) 


                              b)  	                   c)                   



d)                                e)                                   f) 
Bài 2: Tính:
a) 


                        b)                       c) 



d)                      e)                         f) 
Bài 3: Tính:
a) 


                              b)                           c) 



d)                         e)                      f)  
Bài 4: Điền dấu “+” hoặc “-” vào ô trống:
a) 

                        b)  


c)                          d) 
Bài 5: Tìm tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số và số nguyên âm lớn nhất.
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức
Bài 7: Tính giá trị biểu thức:
a) 

  biết              
b) 

  biết 
c) 

  biết 
Bài 8: Tính giá trị biểu thức:
a) 

  biết              
b) 

  biết 
c) 

  biết 
Bài 6: Dãy số sau được viết theo quy luật: - 18; - 16; - 14;…Hãy phát hiện quy luật và viết tiếp ba số hạng của dãy. Tính tổng ba số hạng vừa viết được.
Dạng 3: So sánh
Bài 9: So sánh:
a) 





 và                    b)  và            c)  và        






      d)  và                e)  và               f)  và        
Bài 8: Điền dấu “>,=, <” thích hợp vào ô trống:
a) 

                                    b)   


c)                                      d) 
Bài 9: Điền dấu “+,-” thích hợp vào ô trống:
a) 


                   b)                           c)    	
Dạng 4: Bài toán thực tế
Bài 10: Một con ốc sên bò lên một cái cột. Ngày thứ nhất nó bò được 20cm, ngày thứ hai nó bò được 30cm. Hỏi sau 2 ngày con ốc sên bò được bao nhiêu dm?
Bài 11: Vào một buổi sáng, nhiệt độ ở Pháp là -90C. Nhiệt độ đêm hôm đó là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm xuống là 60C?
Bài 12: Năm trước bạn An được 600 000 đồng tiền mừng tuổi. Năm nay An có thêm 750 000 đống tiền mừng tuổi. Hỏi hiện tại An có bao nhiêu tiền mừng tuổi?
HƯỚNG DẪN

Dạng 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 1: Tính:
a) 


                     b)  	          c)                   



d)                            e)                           f) 
Bài 2: Tính:
a) 


      b)              c) 



d)      e)          f) 
Bài 3: Tính:
a) 


                 b)                c) 



d)     e)          f)  
Bài 4: Điền dấu “+” hoặc “-” vào ô trống:
a) +; +                        b)  +; + 
c)  -; -                          d) -; -
Bài 5: Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là -99 và số nguyên âm lớn nhất là -1.

Tổng của chúng là: 
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức
Bài 6: Tính giá trị biểu thức:
a) 

Thay  vào biểu thức, ta được: 
b) – 320
c) – 141
Bài 7: Tính giá trị biểu thức:
a) – 80
b) – 380
c) – 327
Bài 8: Quy luật: Dãy số cách đều, mỗi số cách nhau 2 đơn vị.
Ba số hạng tiếp theo của dãy là: - 12 ; - 10; - 8.

Tổng ba số hạng đó là: 
Dạng 3: So sánh
Bài 9: So sánh:



a) Vì  nên  >       



b)   Vì   nên    <           

c)       

d)      


e)  <              


f)  <       
Bài 10: Điền dấu “>,=, <” thích hợp vào ô trống:
  a) <		b) = 			c) >			d) <
Bài 11: Điền dấu “+,-” thích hợp vào ô trống
a) +; +			b) +; +			c) +; + (hoặc +; -) 	
Dạng 4: Bài toán thực tế

Bài 12: Sau 2 ngày con ốc sên bò được là:  

Bài 13: Nhiệt độ đêm hôm đó ở Pháp là: 

Bài 14: Hiện tại An có số tiền mừng tuổi là:  (đồng)           
PHIẾU SỐ 3
Dạng 1: Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài 1: Tính: 




	a) 		b) 		c) 	d)  

Bài 2: Tìm biết: 




a)  	b)  	c)  	d) 
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 


a)  				b)  


c)  				d)  
Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 
a) 

  			b) 	


c) 		d)  
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức 
Bài 5: Tính giá trị biểu thức:


a) biết 


b) biết  


c)  biết  
Bài 6: Tính giá trị biểu thức:


a) biết 


b) biết  


c)  biết  
Dạng 3: So sánh
Bài 7: Tính và so sánh:


a) và  


b)  và 
Bài 8: So sánh:


	a)  và  


	b)  và  


c) và 
d) Em có nhận xét tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên âm (nguyên dương) với số đã cho?
Bài 9: So sánh:	


a)  và 


	b)  và  


c) và 
d) Em có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối của một tổng hai số nguyên với tổng hai giá trị tuyệt đối của chúng?
Dạng 4: Bài toán thực tế


Bài 10: Số tiền của bạn Hoa tăng  nghìn đồng. Hỏi bằng bao nhiêu, nếu biết số tiền của bạn Hoa:
a) 
tăng nghìn đồng?
b) 
giảm nghìn đồng?

Bài 11: Nam có nghìn đồng. Hỏi số tiền của Nam sẽ là bao nhiêu nếu:

a) mẹ cho Nam thêm nghìn đồng?

b) Nam mua một quyển tập hết  nghìn đồng?

Bài 12: Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là  hỏi buổi chiều nhiệt độ phòng ướp lạnh đó sẽ là bao nhiêu nếu:

a) tăng  

b) giảm 
HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài 1: 

	a) 		

b) 		

c) 	

d)  
Bài 2: 

a) 

 


b) 	

b) 

c) 

  	

d) 


Bài 3: 


a)  				b)  


c)  				d)  
Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 

a) 



b) 

	

c) 

		
c) 
 

 
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức 
Bài 5: 



a) Thay  vào biểu thức ta được    



b) Thay  vào biểu thức ta được   



c) Thay vào biểu thức  ta được 
Bài 6: 



a) Thay  vào biểu thức ta được   



b) Thay vào biểu thức ta được 



c) Thay vào biểu thức ta được 
Dạng 3: So sánh
Bài 7: 
a) Ta có: 



 


Vậy =
d) Ta có:






Vì  nên 
Bài 8: 


	a) Ta có  và  


	Vì  nên 


	b) Ta có  và  


	Vì  nên 


c) Ta có và 


	Vì  nên 
e) Tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên âm luôn nhỏ hơn số đã cho. Tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên dương luôn lớn hơn số đã cho.
Bài 9: 
a) Ta có:

 




Vì  nên 
	b) Ta có:






Vì  nên 
c) Ta có:






Vì  nên 
d) Giá trị tuyệt đối của một tổng hai số nguyên luôn nhỏ hơn hoặc bằng tổng hai giá trị tuyệt đối của chúng.
Dạng 4: Bài toán thực tế
Bài 10: 

a)  

b)  
Bài 11: 
Số tiền của Nam sẽ là:

a) nghìn đồng.

b) nghìn đồng.
Bài 12: 
Buổi chiều nhiệt độ phòng ướp lạnh đó sẽ là:

a)  

b) 
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